
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 214043 Phạm Hoài Bảo 29/12/2003 Bạc Liêu DH21KPM01

2 213926 Nguyễn Chí Cường 07/01/2003 Đồng Tháp DH21KTO03

3 223495 Trần Quốc Cường 06/11/2004 Trà Vinh DH22OTO04

4 191428 Nguyễn Thành Duẩn 23/01/2000 Đồng Tháp DH19OTO05

5 214205 Châu Gia Hân 24/06/2003 Kiên Giang DH21DPT01

6 223752 Phạm Uyển Hân 22/10/2004 Vĩnh Long DH22HAY01

7 236263 Lê Anh Hào 10/12/2005 Đồng Tháp DH23OTO09

8 210672 Nguyễn Thị Như Hiền 23/04/2003 Hậu Giang DH21TCN01

9 220866 Nguyễn Phi Hùng 30/01/2004 Cần Thơ DH22OTO04

10 225045 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 31/07/2004 An Giang DH22XET01

11 203173 Kiều Thanh Huy 30/09/2001 Bạc Liêu DH20OTO06

12 224556 Phạm Quang Huy 27/10/2004 Cần Thơ DH22HAY01

13 224887 Võ Hoàng Nhật Huy 05/03/2004 Hậu Giang DH22HAY01

14 223127 Bùi Minh Kha 02/12/2004 Bến Tre DH22QLC01

15 225129 Lữ Minh Khánh 24/06/2004 Cần Thơ DH22QLC01

16 2110922 Nguyễn Lê Đăng Khoa 17/01/2003 Cần Thơ DH21DPT01

17 223213 Lê Thị Bích Ly 30/09/2004 Cần Thơ DH22XET01

18 2110635 Bùi Ngọc Thoại My 10/04/2003 Cà Mau DH21DPT01

19 212465 Đặng Nguyễn Hồng Ngọc 28/08/2002 Cần Thơ DH21KTO03

20 210116 Nguyễn Anh Ngọc 11/10/2003 Cần Thơ DH21TCN01

21 235949 Phan Khôi Nguyên 22/11/2005 Cà Mau DH23OTO09

22 226073 Nguyễn Thanh Nhã 15/01/2004 Cần Thơ DH22OTO04

23 225281 Lê Thị Tuyết Nhi 23/09/2004 Hậu Giang DH22LUA02

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 10/02/2025)

25-AV90T-07
Thứ 2 - Thứ 4 - thứ 6

18h30 - 20h45
D1-08



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 10/02/2025)

25-AV90T-07
Thứ 2 - Thứ 4 - thứ 6

18h30 - 20h45
D1-08

24 2110866 Phạm Thị Thảo Nhi 06/05/2003 Kiên Giang DH21KTO03

25 214104 Phan Thanh Nhựt 21/09/2003 Bạc Liêu DH21CKD01

26 236327 Trần Trường Phát 04/03/2004 Bạc Liêu DH23LKT02

27 224055 Hồ Trọng Phú 01/01/2004 Cà Mau DH22QTK05

28 226019 Hồ Thị Như Quyền 18/09/2004 Bạc Liêu DH22QLC01

29 223813 Nguyễn Ngọc Tâm 22/11/2004 Cà Mau DH22XET01

30 223927 Nguyễn Chí Thanh 18/12/2004 Trà Vinh DH22QLC01

31 213636 Nguyễn Thị Nguyệt Thanh 28/09/2003 0 DH21KTO03

32 222701 Hà Minh Thành 19/01/2004 Cần Thơ DH22OTO07

33 223428 Nguyễn Phúc Thịnh 07/01/2004 Hậu Giang DH22OTO04

34 226663 Phan Quốc Thịnh 20/01/2004 Cà Mau DH22QTK02

35 222677 Nguyễn Anh Thơ 27/09/2004 Bạc Liêu DH22HAY01

36 2110540 Phạm Thị Minh Thư 05/01/2003 Kiên Giang DH21KTO03

37 213818 Mai Xuân Tình 04/08/2003 Bạc Liêu DH21KTO03

38 223595 Nguyễn Quốc Trung 29/01/2004 Cần Thơ DH22OTO04

39 221095 Phạm Đức Vẹn 27/05/2004 Hậu Giang DH22OTO07

40 224064 Trần Thị Kim Xoàn 26/06/2004 An Giang DH22QLC01

41 213661 Nguyễn Thị Ngọc Xuyên 15/07/2003 An Giang DH21KTO03

42 222700 Nguyễn Thị Như Ý 31/05/2004 Sóc Trăng DH22QLC01
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